
PHỤ LỤC 01. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ HE ̀THU NĂM 2023, SỐ NGƯỜI VÀ VẬT NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Kèm theo Phương án số          /PA-SNNPTNT ngày        /      /2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT Địa phương
Tổng số

(ha)
(3=4+7)

Lúa (ha)
(4=5+6)

Trong đó:

Cây trồng
khác (ha)
(7=8+9)

Trong đó:

Tổng số
người

trên địa bàn
tỉnh (người)

Tổng số vật
nuôi có trên
địa bàn tỉnh

(con)

Các huyện, thị
xã, thành phố
đảm nhận tưới

Công ty TNHH
MTV Khai
thác CTTL
Quảng Ngãi

đảm nhận tưới

Các huyện, thị
xã, thành phố
đảm nhận tưới

Công ty TNHH
MTV Khai
thác CTTL
Quảng Ngãi

đảm nhận tưới

̣(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
TỔNG CỘNG 50,250 35,250 13,589 21,660 15,000 12,883 2,117 1,248,000 752,600

1 Bình Sơn 6,642 4,629 2,102.0 2,526.9 2,013 1,445 568 178,985 88,900

2 Sơn Tịnh 4,993 3,942 541.7 3,400.5 1,050 854 196 96,777 85,000

3 TP Q.Ngãi 4,990 2,160 70.4 2,089.7 2,830 2,567 263 249,900 25,000

4 Tư Nghĩa 5,641 4,059 253.8 3,804.7 1,582 1,021 561 129,835 81,000

5 Nghĩa Hành 4,828 3,220 1,236.9 1,983.2 1,608 1,370 238 91,112 79,000

6 Mộ Đức 8,669 5,235 1,210.0 4,025.4 3,433 3,189 244 127,809 85,000

7 Đức Phổ 6,308 5,489 1,987.1 3,502.0 819 773 46 144,272 90,000

8 Ba Tơ 3,188 2,908 2,867.8 40 280 280 53,370 91,000

9 Minh Long 767 750 750.0 17 17 16,779 14,000

10 Sơn Hà 1,615 1,492 1,293.5 198 123 123 70,933 70,000

11 Sơn Tây 767 587 586.7 180 180 18,621 6,000

12 Trà Bồng 1,444 780 689.6 90 664 664 50,312 36,500
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13 Lý Sơn 400 400 400 19,295 1,200

TT Địa phương
Tổng số

(ha)
(3=4+7)

Lúa (ha)
(4=5+6)

Trong đó:

Cây trồng
khác (ha)
(7=8+9)

Trong đó:

Tổng số
người

trên địa bàn
tỉnh (người)

Tổng số vật
nuôi có trên
địa bàn tỉnh

(con)

Các huyện, thị
xã, thành phố
đảm nhận tưới

Công ty TNHH
MTV Khai
thác CTTL
Quảng Ngãi

đảm nhận tưới

Các huyện, thị
xã, thành phố
đảm nhận tưới

Công ty TNHH
MTV Khai
thác CTTL
Quảng Ngãi

đảm nhận tưới
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PHỤ LỤC 02.  DIỆN TÍCH CÓ KHẢ NĂNG BỊ HẠN, SỐ NGƯỜI THIẾU NƯỚC SINH HOẠT, VẬT NUÔI THIẾU NƯỚC UỐNG TRONG VỤ HÈ THU 2023

(Kèm theo Phương án số          /PA-SNNPTNT ngày        /     /2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT Địa phương, đơn vị

Diện tích có khả năng bị hạn (ha)
Số người bị

thiếu nước sinh
hoạt (người)

Số vật nuôi
thiếu nước

uống
(con)

Tổng số
Trong đó:

Lúa Cây trồng
khác

TỔNG CỘNG 1,900 1,000 900 3,500 8,000

I CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CTTL QUẢNG NGÃI 395 187 208

II CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 1,505 813 692 3,500 8,000

1 Bình Sơn 234 140 94 400 800

2 Sơn Tịnh 145 78 66 200 700

3 TP Q.Ngãi 20 10 10 0 0

4 Tư Nghĩa 97 31 66 200 400

5 Nghĩa Hành 135 70 65 300 500

6 Mộ Đức 147 72 75 400 900

7 Đức Phổ 155 73 82 300 900

8 Ba Tơ 154 94 60 400 800

9 Minh Long 75 30 45 200 400

10 Sơn Hà 166 119 47 400 900

11 Sơn Tây 51 37 14 300 500

12 Trà Bồng 96 58 38 300 1,000

13 Lý Sơn 30 0 30 100 200
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PHỤ LỤC 03. TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VÀ NHU CẦU KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG HẠN, XÂM NHẬP MẶN VỤ HÈ THU NĂM 2023
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

(Kèm theo Phương án số          /PA-SNNPTNT ngày       /    /2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT Địa phương, đơn vị
thực hiện

Nội dung chống hạn Hè Thu năm 2023

Tổng nhu cầu
kinh phí

(triệu đồng)

Điện vượt kế hoạch Dầu vượt kế hoạch Nạo vét, sửa chữa cửa lấy nước;
hệ thống kênh dẫn nước

Sửa chữa công trình
đầu mối, lắp đặt

trạm bơm dã chiến;
sửa chữa công trình
cấp nước sinh hoạt

(triệu đồng)

Khối lượng
(Kwh)

Thành tiền
(triệu đồng)

Khối
lượng
(lít)

Thành tiền
(triệu
đồng)

Khối lượng
 nạo vét (m3)

Thành tiền
(triệu đồng)

TỔNG CỘNG 260,550 500 27,400 500 450,000 18,000 1,000 20,000

I CÔNG TY TNHH MTV KHAI
THÁC CTTL QUẢNG NGÃI 76,050 146 13,200 241 154,000 6,160 150 6,697

II TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ
VSMT NÔNG THÔN QUẢNG NGÃI 100 100

III CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 184,500 354 14,200 259 296,000 11,840 750 13,203
1 Bình Sơn 25,000 48 2,000 37 50,000 2,000 100 2,185
2 Sơn Tịnh 20,000 38 2,000 37 40,000 1,600 100 1,775
3 TP Quảng Ngãi 5,000 10 0 0 5,000 200 50 260
4 Tư Nghĩa 17,000 33 2,000 37 20,000 800 50 919
5 Nghĩa Hành 20,000 38 1,000 18 20,000 800 50 907
6 Mộ Đức 30,000 58 1,500 27 20,000 800 50 935
7 Đức Phổ 31,500 60 1,500 27 30,000 1,200 50 1,338
8 Ba Tơ 10,000 19 1,000 18 30,000 1,200 50 1,287
9 Minh Long 6,000 12 700 13 20,000 800 50 874
10 Sơn Hà 5,000 10 500 9 30,000 1,200 50 1,269
11 Sơn Tây 5,000 10 500 9 5,000 200 50 269
12 Trà Bồng 5,000 10 1,000 18 20,000 800 50 878
13 Lý Sơn 5,000 10 500 9 6,000 240 50 309

CHÚ THÍCH VỀ ĐƠN GIÁ:
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- Đơn giá nạo vét công trình và kênh mương: 40.000 đồng/m3.
- Đơn giá điện: 1.920 đồng/kwh.
- Đơn giá nhiên liệu (dầu diezel): 18.250 đồng/lít.

TT Địa phương, đơn vị
thực hiện

Nội dung chống hạn Hè Thu năm 2023

Tổng nhu cầu
kinh phí

(triệu đồng)

Điện vượt kế hoạch Dầu vượt kế hoạch Nạo vét, sửa chữa cửa lấy nước;
hệ thống kênh dẫn nước

Sửa chữa công trình
đầu mối, lắp đặt

trạm bơm dã chiến;
sửa chữa công trình
cấp nước sinh hoạt

(triệu đồng)

Khối lượng
(Kwh)

Thành tiền
(triệu đồng)

Khối
lượng
(lít)

Thành tiền
(triệu
đồng)

Khối lượng
 nạo vét (m3)

Thành tiền
(triệu đồng)
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